CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Các căn cứ thực hiện:
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025;
Căn cứ Nghị định: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 983/QĐ-TTg ngày 16/8/2022 về việc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên” sử dụng vốn vay Nhật Bản; số 1077/QĐ-TTg ngày 04/6/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản của các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;
Căn cứ Thông báo số 12976/BTC-QLN ngày 22/8/2025 của Bộ Tài chính về tỷ lệ cho vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 01/7/2025 và được áp dụng cho ngân sách năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên” sử dụng vốn vay Nhật Bản;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: số 2570/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 về việc giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Thái Nguyên (lần 5); số 708/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 về việc phê duyệt Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng vốn vay Nhật Bản; số 1043/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 về việc giao điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Thái Nguyên; số 629/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên và số 943/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 về việc thay đổi đơn vị làm Chủ đầu tư dự án đầu tư công; số 425/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng vốn vay Nhật Bản;
Các văn bản hiện hành liên quan khác.
2. Khái quát chung:
2.1. Tên dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng vốn vay Nhật Bản.
2.2. Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
2.3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thái Nguyên.
2.4. Mục tiêu đầu tư: 
- Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thuộc phạm vi Dự án thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thay đổi nhận thức, tư duy, cách làm, phương thức sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn phù hợp với cơ chế thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu; lồng ghép với các dự án trong cùng lĩnh vực tạo ra sự cộng hưởng, phát triển tổng hợp một cách bền vững, từng bước xóa bỏ cách biệt về phát triển giữa các vùng, tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc; góp phẩn ổn định an ninh, chính trị khu vực dự án và của cả tỉnh Thái Nguyên.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của các khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó ưu tiên xây dựng các công trình giao thông, công trình thuỷ lợi và công trình cấp nước nông thôn thiết yếu, cụ thể: Chủ động cung cấp nước tưới tiêu cho 938 ha đất sản xuất nông nghiệp; cấp nước sạch cho khoảng 4.312 hộ dân; cải tạo, nâng cấp 72,76km đường giao thông.
+ Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, cấp nước, du lịch cho phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập, thay đổi tư duy và phương thức sản xuất cho đồng bào dân tộc khu vực thuộc các xã Bình Yên, Định Hóa, Bình Thành, Trung Hội, Hợp Thành, Phú Lương, Yên Trạch, Đức Lương, Phú Lạc, Trại Cau, Quang Sơn, Văn Lăng, Dân Tiến, Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên; tăng cường năng lực quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ và người dân.
2.5. Quy mô đầu tư xây dựng: 
- Tiểu dự án 1: Xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp cụm hồ thuỷ lợi tại 05 xã thuộc các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa và Phú Lương
+ Cung cấp nước tưới tiêu cho 938 ha đất sản xuất nông nghiệp và tạo nguồn hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho khu vực; cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phát triển du lịch địa phương. Bao gồm: Xây mới 02 hồ Hồ Ngàn Me (184 ha), Hồ Đồng Giã (176ha); Sửa chữa, nâng cấp 03 hồ Hồ Bó Vàng (133ha), Hồ Quán Chẽ (360ha) và Hồ Nà Mạt (85ha).
- Tiểu dự án 2: Xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tại 07 xã thuộc huyện Định Hóa và Võ Nhai
+ Cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 4.312 hộ dân, gồm 05 công trình cấp nước có công suất 2.500m3/ng.đêm (cụm cấp nước huyện Định Hóa); 361m3/ng.đêm (cụm cấp nước huyện Võ Nhai).
- Tiểu dự án 3: Tuyến đường giao thông đi qua 4 xã Động Đạt, Yên Lạc, Đu, Yên Ninh, Yên Trạch, huyện Phú Lương đi Phú Tiến, huyện Định Hóa
+ Cải tạo, nâng cấp 21,458km đường giao thông quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp V, miền núi.
- Tiểu dự án 4: Tuyến đường giao thông từ Km132+700 - Quốc lộ 1B đi xã Tân Long và xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ 
+ Cải tạo 6,995km đường giao thông quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp IV, miền núi.
- Tiểu dự án 5: Tuyến đường giao thông xã Liên Minh - Hợp Tiến đi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 
+ Cải tạo, nâng cấp 11,541km đường giao thông quy mô theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B.
- Tiểu dự án 6: Tuyến đường giao thông liên xã Trung Lương - Đồng Thịnh - Định Biên - Bảo Linh - Thanh Định - Bình Yên, huyện Định Hóa
+ Cải tạo, nâng cấp 18,347km đường giao thông quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi.
- Tiểu dự án 7: Tuyến đường giao thông thuộc 03 xã Minh Tiến, Phú Lạc, Phúc Lương huyện Đại Từ
+ Cải tạo, nâng cấp 14,418km đường giao thông quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi.
2.6. Dự án nhóm: 
- Dự án nhóm B.
- Cấp công trình:
+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi): cấp II.
+ Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước sinh hoạt): Cấp III.
+ Công trình giao thông: Cấp III.
2.7. Địa điểm xây dựng: tỉnh Thái Nguyên.
2.8. Nguồn vốn: vốn vay ODA và vốn đối ứng.
2.9. Hình thức đầu tư của dự án: Sửa chữa, làm mới.
II. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
[bookmark: _8rxa4e3d08ia]1. Mục đích khảo sát
[bookmark: _vg4dmrihc7uk]1.1.1. Mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát:
[bookmark: _fqo0ftlzmjn]1.1.1.1. Khảo sát địa hình:
- Thu thập những tài liệu dân sinh kinh tế, tài liệu địa hình, địa vật có liên quan đến công trình phục vụ giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Đánh giá sử dụng các tài liệu địa hình giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Cung cấp số liệu khảo sát, phản ánh chi tiết địa hình, địa vật, phục vụ thiết kế chi tiết các hạng mục, xác định tổng dự toán xây dựng công trình.
[bookmark: _8rzzww35j6na]1.1.1.2. Khảo sát địa chất:
- Cung cấp các thông số về điều kiện địa chất công trình theo tuyến đã chọn như mô tả điều kiện địa chất hố móng, các chỉ tiêu cơ lý, địa chất thủy văn, chỉ tiêu đầm nén của đất, bồi lắng lòng hồ...và các phần địa chất khác phục vụ cho việc thiết kế;
- Đề xuất các biện pháp để xử lý nền, móng công trình;
- Đề xuất bãi vật liệu, đánh giá trữ lượng, chỉ tiêu cơ lý của vật liệu tự nhiên để cung cấp cho thiết kế kết cấu các hạng mục, xác định tổng dự toán xây dựng công trình.
[bookmark: _a6rh8hnjgno7]2. Phạm vi khảo sát:
[bookmark: _fiivydbs3ps2]Công tác khảo sát công trình được thực hiện trong phạm vi các hạng mục công trình sẽ xây dựng và yêu cầu của tổ chức tư vấn thiết kế.
Khảo sát địa hình, địa chất bao gồm
Tiểu dự án 1: Xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp cụm hồ thủy lợi tại 05 xã thuộc các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa và Phú Lương.
Tiểu dự án 2: Xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tại 07 xã thuộc huyện Định Hoá, Võ Nhai
3. Tiêu chuẩn khảo sát áp dụng
[bookmark: _ej7qvg28rvb]3.1. Tiêu chuẩn khảo sát địa hình áp dụng
- Tiêu chuẩn TCVN 9398:2012 của Bộ Xây dựng quy định “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung”;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8224:2009 - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8225:2009 - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8226:2009 - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000;
- Tiêu chuẩn ngành TCVN 8478: 2018 quy định thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi;
- Hệ Cao độ khu vực khảo sát: Cao độ VN 2000 (Hệ cao độ quốc gia).
[bookmark: _gva9xazcynbb]3.2. Tiêu chuẩn khảo sát địa chất áp dụng
- TCVN 9437:2012: Tiêu chuẩn khoan thăm dò địa chất công trình;
- TCVN 4419:2012: Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắc cơ bản;
- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Công trình thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế;
- TCVN 2683:2012: Đất xây dựng, lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;
- Tiêu chuẩn TCVN 8477:2018: Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi;
- TCVN 4253:1986: Nền các công trình thủy công;
- TCVN 9153:2012: Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm;
- Các tiêu chuẩn Việt Nam khác liên quan: TCVN 2683:2012, TCVN 4195:2012, TCVN 4196:2012, TCVN 4197:2012, TCVN 4198:2012, TCVN 4199:2012, TCVN 4200:2012 … áp dụng cho công tác thí nghiệm trong phòng.
[bookmark: _k08m71cq9jba]4. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG
[bookmark: _vp4ev1kcacl][bookmark: _1zhuge3eyhg8][bookmark: _3f537n1vomk]4.1. Tiểu dự án 1: Xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp cụm hồ thủy lợi tại 05 xã thuộc các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa và Phú Lương.
4.1.1 Khối lượng khảo sát địa hình:
[bookmark: _ze38gu3pk3bx]Bảng tổng hợp khối lượng khảo sát địa hình TDA1
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Hồ Ngàn Me
	 
	 

	1
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp IV
	km
	18,079

	2
	Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp IV
	100m
	180,79

	3
	Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, địa hình cấp IV
	100m
	40,222

	4
	Đo bình đồ khu đầu mối 1/500, đồng mức 1m, địa hình cấp 4
	ha
	10

	II
	Hồ Đồng Giã
	 
	 

	1
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp IV
	km
	10,282

	2
	Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp IV
	100m
	102,82

	3
	Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, địa hình cấp IV
	100m
	39,574

	4
	Đo bình đồ khu đầu mối 1/500, đồng mức 1m, địa hình cấp 4
	ha
	3

	III
	Hồ Quán Chẽ
	 
	 

	1
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III
	km
	0,672

	2
	Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp III
	100m
	6,72

	3
	Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, địa hình cấp III
	100m
	3,88

	IV
	Hồ Bó Vàng
	 
	 

	1
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III
	km
	0,775

	2
	Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp III
	100m
	7,75

	3
	Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, địa hình cấp III
	100m
	3,54

	V
	Hồ Nà Mạt
	 
	 

	1
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III
	km
	0,659

	2
	Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp III
	100m
	6,59

	3
	Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, địa hình cấp III
	100m
	2,563



4.1.2 Khối lượng khảo sát địa chất:
Theo Tiêu chuẩn TCVN 8477:2018 quy định khối lượng khảo sát địa chất công trình giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cụ thể đối với từng hồ như sau: 
a. Hồ Ngàn Me:
	STT
	Vị trí khoan
	Chiều sâu khoan
(m)
	Cấp đất đá (m)

	
	
	
	

	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII-VIII

	
	
	
	
	
	

	1
	Bờ hồ
	30
	22
	8
	

	2
	Đập chính
	10
	7
	3
	

	3
	Tràn xả lũ
	30
	24
	6
	

	4
	Tuyến đường quản lý vận hành
	40
	40
	
	

	5
	Tuyến đường ven hồ
	65
	65
	
	

	6
	Mỏ vật liệu mới
	20
	20
	
	

	Tổng cộng
	195
	178
	17
	


a.2 Thí nghiệm: 
	TT

	Vị trí
	Thí nghiệm hiện trường
(Lần)
	Thí nghiệm trong phòng
(Mẫu)

	
	
	TN xuyên tiêu chuẩn
	TN đổ nước
	TN ép nước
	Mẫu nguyên dạng
	Mẫu không nguyên dạng
	Mẫu đầm nén TC
	Mẫu cơ lý của đá

	
	
	I-III
	IV-VI
	
	
	
	
	
	

	1
	Bờ hồ 1
	3
	1
	3
	2
	2
	 
	 
	2

	2
	Bờ hồ 2
	3
	1
	0
	2
	2
	 
	 
	2

	3
	Hố bổ sung hạ lưu đập
	3
	1
	3
	2
	2
	 
	 
	2

	4
	Hố tại tim tràn 1
	3
	1
	3
	2
	2
	 
	 
	2

	5
	Hố tại tim tràn 2
	3
	1
	3
	2
	2
	 
	 
	2

	6
	Hố bên phải tràn 
	3
	1
	3
	2
	2
	 
	 
	2

	7
	8 hố đường quản lý
	
	
	
	
	16
	
	
	8

	8
	13 hố đường ven đường
	
	
	
	
	26
	
	
	13

	9
	Bãi vật liệu số 1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 

	10
	Bãi vật liệu số 2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	

	Tổng cộng
	18
	6
	15
	12
	54
	4
	4
	33



b. Hồ Đồng Giã:
	STT
	Vị trí khoan
	Chiều sâu khoan
(m)
	Cấp đất đá (m)

	
	
	
	

	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII-VIII

	
	
	
	
	
	

	1
	Bờ hồ
	30
	22
	8
	

	2
	Tuyến đường quản lý vận hành
	10
	10
	
	

	3
	Tuyến đường ven hồ
	40
	40
	
	

	Tổng cộng
	80
	72
	8
	


b.2 Thí nghiệm: 
	TT

	Vị trí
	Thí nghiệm hiện trường
(Lần)
	Thí nghiệm trong phòng
(Mẫu)

	
	
	TN xuyên tiêu chuẩn
	TN đổ nước
	TN ép nước
	Mẫu nguyên dạng
	Mẫu không nguyên dạng
	Mẫu đầm nén TC
	Mẫu cơ lý của đá

	
	
	I-III
	IV-VI
	
	
	
	
	
	

	1
	Bờ hồ 1
	3
	1
	3
	2
	2
	 
	 
	2

	2
	Bờ hồ 2
	3
	1
	0
	2
	2
	 
	 
	2

	3
	2 hố đường quản lý
	
	
	
	
	4
	
	
	2

	4
	8 hố đường ven đường
	
	
	
	
	16
	
	
	8

	5
	Bãi vật liệu số 1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 

	6
	Bãi vật liệu số 2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	

	Tổng cộng
	6
	2
	3
	4
	24
	4
	4
	14



c. Hồ Quán Chẽ:
	STT
	Vị trí khoan
	Chiều sâu khoan
(m)
	Cấp đất đá (m)

	
	
	
	

	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII-VIII

	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến đường 
	5
	5
	
	

	Tổng cộng
	5
	5
	
	



* Thí nghiệm: 
	TT

	Vị trí
	Thí nghiệm hiện trường
(Lần)
	Thí nghiệm trong phòng
(Mẫu)

	
	
	TN xuyên tiêu chuẩn
	TN đổ nước
	TN ép nước
	Mẫu nguyên dạng
	Mẫu không nguyên dạng
	Mẫu đầm nén TC
	Mẫu cơ lý của đá

	
	
	I-III
	IV-VI
	
	
	
	
	
	

	1
	1 hố đường
	
	
	
	
	2
	
	
	1

	Tổng cộng
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	1



d. Hồ Bó Vàng:
	STT
	Vị trí khoan
	Chiều sâu khoan
(m)
	Cấp đất đá (m)

	
	
	
	

	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII-VIII

	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến sạt 
	20
	15
	5
	

	Tổng cộng
	20
	15
	5
	


* Thí nghiệm: 
	TT

	Vị trí
	Thí nghiệm hiện trường
(Lần)
	Thí nghiệm trong phòng
(Mẫu)

	
	
	TN xuyên tiêu chuẩn
	TN đổ nước
	TN ép nước
	Mẫu nguyên dạng
	Mẫu không nguyên dạng
	Mẫu đầm nén TC
	Mẫu cơ lý của đá

	
	
	I-III
	IV-VI
	
	
	
	
	
	

	1
	Hố bờ sạt
	3
	1
	3
	2
	5
	 
	 
	2

	Tổng cộng
	3
	1
	3
	2
	5
	 
	 
	2


e. Hồ Nà Mạt:
	STT
	Vị trí khoan
	Chiều sâu khoan
(m)
	Cấp đất đá (m)

	
	
	
	

	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII-VIII

	
	
	
	
	
	

	1
	Tràn xả lũ
	5
	5
	
	

	2
	Tuyến đường
	10
	10
	
	

	Tổng cộng
	15
	15
	
	


* Thí nghiệm: 
	TT

	Vị trí
	Thí nghiệm hiện trường
(Lần)
	Thí nghiệm trong phòng
(Mẫu)

	
	
	TN xuyên tiêu chuẩn
	TN đổ nước
	TN ép nước
	Mẫu nguyên dạng
	Mẫu không nguyên dạng
	Mẫu đầm nén TC
	Mẫu cơ lý của đá

	
	
	I-III
	IV-VI
	
	
	
	
	
	

	1
	Hố bờ sạt của tràn xả lũ
	3
	
	2
	1
	2
	 
	 
	1

	7
	2 hố đường
	
	
	
	
	4
	
	
	2

	Tổng cộng
	3
	
	2
	1
	6
	0
	0
	3


4.2. Tiểu dự án 2: Xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tại 07 xã thuộc huyện Định Hoá, Võ Nhai.
Khối lượng khảo sát địa hình:
Bảng tổng hợp khối lượng khảo sát Tiểu dự án 2
	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
	
	

	1
	Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp III
	Km
	36,3756

	2
	Bình đồ vị trí đầu mối cửa thu, bể,tỷ lệ 1/200, h=0,5m (ha)
	Ha
	3,745

	3
	Đo vẽ cắt ngang trên cạn, địa hình cấp III
	100m
	23,53

	4
	Bình đồ vị trí đầu mối cửa thu, bể,tỷ lệ 1/1.000, h=1m (ha)
	ha
	54,56

	5
	Công Thống kê điều tra hiện trạng công trình trên tuyến
	công
	30


6. Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng
- Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng dự kiến 15 ngày.
[bookmark: _wbr3gnpnhudq]III. KHẢO SÁT MỐI
1. Mục đích:
Điều tra hiện trạng, phát hiện và đánh giá mức độ gây nguy hiểm của mối đối với thân đập và môi trường xung quanh đập để từ đó có biện pháp thi công xử lý mối phù hợp và hiệu quả nhất, từ đó ngăn ngừa tối đa mối xâm nhập và làm tổ trong quá trình khai thác và vận hành.
2. Tiêu chuẩn áp dụng
Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định về Quản lý chất lượng thi công và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8480:2010: Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại; 
	Căn cứ tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8479:2010 : Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại; 
	Căn cứ tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8227: 2009: Mối hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại;
3. Thành phần, nội dung khảo sát
3.1. Nội dung khảo sát thăm dò mối
Căn cứ tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8480:2010 về công trình đê, đập - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8479:2010 công trình đê, đập - yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại.
3.2. Khối lượng khảo sát:
[bookmark: _b2x2b4xyg9mc]a. Hồ Nà Mạt
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Khảo sát sinh học, sinh thái
	10.000m2
	1,3911

	2
	Thu thập và phân tích mẫu mối
	mẫu
	21,00

	3
	Khảo sát thăm dò bằng rada đất (tần số cao)
	10m dài
	86,80

	4
	Thăm dò bằng máy âm
	m
	19,50


b. Hồ Bó Vàng
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Khảo sát sinh học, sinh thái
	10.000m2
	2,2631

	2
	Thu thập và phân tích mẫu mối
	mẫu
	43,00

	3
	Khảo sát thăm dò bằng rada đất (tần số cao)
	10m dài
	99,40

	4
	Thăm dò bằng máy âm
	m
	21,00


c. Hồ Quán Chẽ
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Khảo sát sinh học, sinh thái
	10.000m2
	1,7348

	2
	Thu thập và phân tích mẫu mối
	mẫu
	34,00

	3
	Khảo sát thăm dò bằng rada đất (tần số cao)
	10m dài
	71,40

	4
	Thăm dò bằng máy âm
	m
	15,00


4. Thời gian thực hiện khảo sát
- Thời gian thực hiện khảo sát mối dự kiến 10 ngày.
[bookmark: _GoBack]IV. LẬP MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)
[bookmark: _Toc104154519]1. Đối tượng áp dụng BIM
Các hạng mục công trình/các cấu kiện công trình của Hồ Ngàn Me và Hồ Đồng Giã áp dụng BIM của dự án gồm: Đập đất, Tràn xả lũ, Cống lấy nước trong, Nhà quản lý, Đường quản lý và Đường ống dẫn nước HDPE.
[bookmark: _Toc227893651][bookmark: _Hlk228264452]2. Nội dung thực hiện áp dụng BIM và sản phẩm giao nộp
Các nội dung áp dụng BIM, sản phẩm giao nộp và các yêu cầu của từng sản phẩm tương ứng như sau:
	[bookmark: _Hlk205627300]Stt
	Nội dung công việc
	Yêu cầu sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Thiết lập môi trường dữ liệu chung (CDE) của dự án để phục vụ cho các yêu cầu lưu trữ, phối hợp, tạo lập và quản lý BIM của dự án
	- Phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư thiết lập và phân quyền quản lý BIM trên phần mềm quản lý BIM;
- Thiết lập phối hợp 3D giữa Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Cơ quan chuyên môn về xây dựng (thẩm định hồ sơ thiết kế);
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý BIM.
	Thực hiện trực tiếp trên máy tính tại văn phòng của Chủ đầu tư, đảm bảo thông suốt và các bên sử dụng thành thạo các tính năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu BIM của dự án

	2
	Lập kế hoạch áp dụng BIM chi tiết đối với giai đoạn lập Báo cáo NCKT kèm theo bảng COBIe trình Chủ đầu tư chấp thuận
	- Bản kế hoạch áp dụng BIM chi tiết thể hiện thời gian và nhân sự thực hiện các nội dung: Trình bảng LOD từng cấu kiện theo chỉ dẫn của BIMFORUM 2025, tạo lập mô hình, kiểm soát chất lượng mô hình, khai thác mô hình (kiểm soát, xử lý xung đột; xuất khối lượng; xuất clip 3D diễn hoạ), cập nhật thông tin COBie, xuất file IFC 4.0, chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến thẩm tra, chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến thẩm định và phê duyệt;
- Xây dựng bảng thông tin hình học, địa lý và thông tin phi hình học (mô tả, kỹ thuật, quản lý) COBie cho từng hạng mục/cấu kiện công trình đảm bảo phù hợp với các nội dung thiết kế cơ sở theo yêu cầu thể hiện của TCVN 12846:2020, Nghị định 175/2024/NĐ-CP, TCVN 14177:2024 và Quyết định 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng.
	Được Chủ đầu tư chấp thuận

	3
	Tạo/lập dữ liệu BIM đối với các hạng mục công trình (hạ tầng, kết cấu - kiến trúc, MEP)
	
	

	3.1
	Lập mô hình 3D địa hình trên cơ sở tài liệu khảo sát của các hạng mục công trình.
	- Mức độ chi tiết (LOD): 200;
- Đảm bảo phù hợp với hồ sơ khảo sát địa hình, xử lý các mâu thuẫn cục bộ TCVN 8478:2018;
- Gắn với bản độ địa hình 3D GIS toàn bộ vùng dự án.
	Gắn với bản đồ địa lý GIS theo VN2000

	3.2
	Lập mô hình 3D địa chất trên cơ sở tài liệu khảo sát của các hạng mục công trình.
	- Mức độ chi tiết (LOD): 200÷300;
- Đảm bảo phù hợp với hồ sơ khảo sát địa chất, xử lý các mâu thuẫn cục bộ theo TCVN 8477:2018;
- Gắn với bản độ địa hình 3D GIS toàn bộ vùng dự án.
	Gắn với bản đồ địa lý GIS theo VN2000

	3.3
	Lập mô hình 3D công trình toàn bộ các hạng mục công trình/công trình trên cơ sở hồ sơ thiết kế
	- Mức độ chi tiết (LOD): 300÷350 tùy theo hạng mục/cấu kiện;
- Xuất các file IFC 4.0 và mô hình gốc phù hợp với hồ sơ thiết kế.
	File IFC 4.0 và mô hình gốc gắn toạ độ theo VN2000

	4
	Tổ chức/ cấu trúc; Nhập/ cập nhật thông tin hình học và phi hình học (Bảng COBIe) vào mô hình các hạng mục công trình/công trình trên cơ sở hồ sơ thiết kế
	- Nhập thông tin COBIe trực tiếp vào mô hình gốc phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế;
- Xuất các file IFC 4.0 đảm bảo thông tin COBIe phù hợp với mô hình gốc và hồ sơ thiết kế.
	Các thông tin COBIe được cấu trúc (tổ chức và sắp xếp) khoa học theo TCVN 14177:2024 và Quyết định 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng

	5
	Kiểm tra, phát hiện và xử lý các mâu thuẫn, xung đột, va chạm của mô hình giữa các bộ môn hạ tầng, kết cấu - kiến trúc và cơ điện
	- Đề xuất được tiêu chí kiểm soát xung đột/ va chạm giữa các bộ môn;
- Phát hiện và xử lý các mâu thuẫn, xung đột, va chạm của toàn bộ mô hình đảm bảo các tiêu chí đề ra.
	Bảng thống kê phát hiện và xử lý. Mô hình đảm bảo không còn các va chạm/xung đột vượt tiêu chí đề ra. Mô hình chỉnh sửa khớp với hồ sơ thiết kế. 
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	Đóng gói, xuất hồ sơ dữ liệu BIM dưới định dạng chuẩn IFC 4.0 phục vụ việc công tác lưu trữ, khai thác mô hình và giao nộp sản phẩm của Chủ đầu tư cho các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ công tác thẩm định thiết kế.
	- Bảng kế hoạch áp dụng BIM dự án;
- Bảng LOD chi tiết cấu kiện công trình của các hạng mục;
- Các file IFC 4.0 mô hình các hạng mục/cấu kiện công trình của dự án phù hợp với mô hình gốc;
- Bảng COBIe các hạng mục/cấu kiện công trình của dự án;
- File mô hình gốc của các hạng mục/cấu kiện công trình của dự án;
- Các file IFC 4.0 mô hình các hạng mục/cấu kiện công trình của dự án phù hợp với mô hình gốc;
- Các clip 3D các hạng mục/cấu kiện công trình của dự án.
	Bàn giao trên môi trường dữ liệu chung 
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	Phối hợp với Chủ đầu tư làm việc với các đơn vị liên quan và hoàn thiện mô hình BIM
	Báo cáo kết quả áp dụng BIM của dự án như mục 7
	Bộ dữ liệu BIM định dạng file IFC 4.0 và BCF


[bookmark: _Toc104154521][bookmark: _Toc104154520]3 Phạm vi công việc
3.1. Chuẩn bị áp dụng BIM
- Thiết lập môi trường dữ liệu chung CDE
- Lập kế hoạch thực hiện BIM cho dự án
3.2. Tạo, lập mô hình BIM
* Lập mô hình 3D địa hình của dự án:
- Cụm công trình đầu mối
- Lòng hồ chứa
*Lập mô hình 3D kết cấu - kiến trúc:
- Đập đất
- Tràn xả lũ
- Cống lấy nước
- Nhà quản lý
- Đường quản lý
- Kênh dẫn nước (đường ống HDPE)
3.3. Tổ chức/ cấu trúc; Nhập/ cập nhật thông tin mô tả và kỹ thuật vào các mô hình BIM
- Đập đất
- Tràn xả lũ
- Cống lấy nước
- Nhà quản lý
- Đường quản lý
- Kênh dẫn nước (đường ống HDPE)
3.4. Đóng gói mô hình BIM (xuất file IFC 4.0) bàn giao cho Chủ đầu tư
- Đập đất
- Tràn xả lũ
- Cống lấy nước
- Nhà quản lý
- Đường quản lý
- Kênh dẫn nước (đường ống HDPE)
3.5. Phối hợp với Chủ đầu tư làm việc với các đơn vị liên quan
- Phối hợp giải trình, làm rõ mô hình BIM và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý BIM;
- Cập nhật, chỉnh sửa mô hình.
[bookmark: _Toc227893661]5.2 Tạo lập mô hình thông tin công trình (BIM)
[bookmark: _Toc227893662]Yêu cầu chung trong việc mô hình hoá đối tượng
Trong quá trình tạo lập mô hình, cần đảm bảo các yêu cầu chung sau đây: 
- Các đối tượng được mô hình hoá bằng công cụ tương ứng hoặc thích hợp nhất trong phần mềm dựng hình; 
- Điểm gốc của đối tượng phải được thiết lập cho đối tượng BIM phù hợp để thuận lợi khi thay thế giữa các loại đối tượng với nhau; 
- Điểm gốc, hệ lưới trục, cao độ trong dự án cần được xác định để bảo đảm các mô hình thông tin được khớp nối chính xác trên cơ sở hệ tọa độ quốc gia VN-2000; 
- Các đối tượng được dựng hình với tỉ lệ 1:1; 
- Các đối tượng sử dụng theo hệ thống đo lường quốc tế (SI); 
- Các đường đo kích thước phải được sử dụng bằng công cụ đo của phần mềm, các đường kích thước không được nằm chồng chéo lên nhau và đè lên đối tượng; 
- Các đối tượng 2D có thể được sử dụng thay cho các đối tượng không thể/không cần thiết mô hình hoá hoặc để bổ sung thông tin cho các đối tượng 3D; 
- Thông tin về vật liệu cần được gán cho đối tượng phù hợp với yêu cầu thông tin của từng giai đoạn; 
- Quy ước gán màu phải theo sự thống nhất của dự án theo hướng dẫn của Quyết định 348/QĐ-BXD, TCVN 14177:2024 và hướng dẫn chung của Bộ Xây dựng. 
[bookmark: _Toc227893663]Định dạng trao đổi dữ liệu
Để đảm bảo việc sử dụng mô hình thông tin trong cả vòng đời của công trình, thông tin phục vụ quản lý của ngành Than – Khoáng sản, Nông nghiệp và Môi trường và Phòng chống thiên tai, mô hình BIM sẽ được chuyển giao theo định dạng yêu cầu về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Điều 8 của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Bộ Xây dựng là chuẩn IFC 4.0. Đối với những yêu cầu mà trong đó các sản phẩm chuyển giao có định dạng mở chưa được hoàn thiện, có thể sử dụng định dạng gốc. 
[bookmark: _Toc227893664]Đơn vị và hệ thống tọa độ
Điểm gốc tọa độ được xác định dựa trên hệ trục tọa độ Descartes quy ước và cùng chung đơn vị đo theo quy định. Các mô hình nên được tạo lập dưới tỷ lệ 1:1 và sử dụng hệ thống đo lường quốc tế (SI). Đơn vị đo độ dài cho mô hình là mét (m). 
Thống nhất sử dụng Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 là hệ quy chiếu tiêu chuẩn cho các dự án. Thống nhất một hướng dẫn áp dụng chung hoặc sơ đồ điểm gốc và phương hướng của dự án. 
Điểm gốc được xác lập bằng cách kết hợp cả hệ lưới trục lẫn vị trí mặt bằng của dự án. Điểm gốc của dự án được định vị ở trong phạm vi dự án, hướng được quy định theo hướng bắc địa cầu.
[bookmark: _Toc227893665]Phân chia mô hình
Trong dự án, mô hình phân chia theo: 
- Theo bộ môn (kiến trúc, kết cấu, cơ điện); 
- Theo hạng mục công trình; 
- Theo gói thầu: Căn cứ theo kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn sẽ được xác định trong dự án; 
- Theo mục đích sử dụng (ví dụ sử dụng mô hình cho vấn đề mô phỏng tiêu thoát nước, phân tích kết cấu,…); 
Lưu ý: Cần kiểm soát dung lượng của mỗi mô hình thành phần để đảm bảo phần mềm hoạt động tốt nhất. Nếu dung lượng mô hình vượt quá giới hạn 500MB thì cần phân chia mô hình để giảm thiểu dung lượng file theo đúng quy định tại Điều 8 của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Bộ Xây dựng.	
[bookmark: _Toc227893666]5.3 Mức độ phát triển thông tin (LOD)
Mức độ phát triển thông tin từ 300÷350 (LOD 300÷LOD 350) các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa, chính xác về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng. Các thông tin phi hình học được đưa vào các thành phần mô hình đảm bảo thống nhất và phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế. Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần đảm bảo phù hợp với hồ sơ thiết kế và có thể trích xuất ra khối lượng, bản vẽ 2D trực tiếp từ mô hình kèm theo tham chiếu các ghi chú và chỉ dẫn để kiểm tra. 
Các thành phần mô hình với LOD 300÷350 thể hiện các thông tin đã được tư vấn thiết kế lựa chọn phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho dự án, cung cấp được các thông tin để trích xuất sơ bộ các khối lượng chính của các hạng mục kết cấu công trình, dùng được để thống kê, phân loại, sắp xếp.
[bookmark: _Toc227893672][bookmark: _Hlk228264483]6. Sản phẩm giao nộp
[bookmark: _Hlk228264494]Tiến độ thực hiện của các nội dung áp dụng BIM giai đoạn thiết kế BVTC đối với 02 hồ chứa nước được xây dựng mới gồm: Hồ Ngàn Me và Hồ Đồng Giã:
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V. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN
1. Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng
Xem ở Mục I. Giới thiệu chung.
[bookmark: _y6mp3tkm8tdo]2. Mục tiêu xây dựng công trình
[bookmark: _9m4ifenij0f3]Xem ở Mục I. Giới thiệu chung.
3. Địa điểm xây dựng công trình: tỉnh Thái Nguyên.
[bookmark: _4s9nvtivyvaz]4. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc của công trình
4.1. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình.
- Phương án kỹ thuật công trình phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, quy hoạch xây dựng chung của vùng , cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa – xã hội tại khu vực xây dựng.
- Phương án kỹ thuật công trình phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội ; phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại khu vực.
- Đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công trình , đảm bảo sự kết nối , thống nhất các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. 
4.2. Các yêu cầu về quy mô của công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu khác đối với công trình.
- Phương án kỹ thuật công trình phải đảm bảo tuân thủ quy mô phê duyệt tại chủ trương đầu tư;
- Phương án kỹ thuật công trình phải tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng các yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác;
- Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan. Khai thác lợi thế và hạn chế tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên; ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.
5. Các yêu cầu về quy mô, và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình
5.1. Các yêu cầu về quy mô công trình
5.1.1. Quy mô đầu tư xây dựng
[bookmark: _eyjc58kft1o3]- Tiểu dự án 1: Xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp cụm hồ thuỷ lợi tại 05 xã thuộc các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa và Phú Lương
+ Cung cấp nước tưới tiêu cho 938 ha đất sản xuất nông nghiệp và tạo nguồn hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho khu vực; cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phát triển du lịch địa phương. Bao gồm: Xây mới 02 hồ Hồ Ngàn Me (184 ha), Hồ Đồng Giã (176ha); Sửa chữa, nâng cấp 03 hồ Hồ Bó Vàng (133ha), Hồ Quán Chẽ (360ha) và Hồ Nà Mạt (85ha).
- Tiểu dự án 2: Xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tại 07 xã thuộc huyện Định Hóa và Võ Nhai
+ Cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 4.312 hộ dân, gồm 05 công trình cấp nước có công suất 2.500m3/ng.đêm (cụm cấp nước huyện Định Hóa); 361m3/ng.đêm (cụm cấp nước huyện Võ Nhai).
5.1.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/201 
Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020
Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ
Luật thủy lợi số 08/2017/QH4 ngày 19/6/2017, 
Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018, 
Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính Phủ; 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ 
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
5.2. Số lượng hồ sơ nộp cho chủ đầu tư:
- Hồ sơ thiết kế: 09 bộ.
- Toàn bộ các loại tài liệu liên quan đến hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được lưu trữ trong 01 USB giao nộp cùng 09 bộ hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán.
Thành phần, nội dung lập thiết kế bản vẽ thi công tuân thủ Mục 6 -TCVN 12846-2020, cụ thể như sau:
- Thuyết minh thiết kế;
- Các tập bản vẽ thiết kế gồm: Thiết kế công trình; tổ chức và biện pháp xây dựng; Các bản vẽ, thuyết minh điều chỉnh, bổ sung thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường trong quá trình thi công (nếu có);
- Các báo cáo chuyên ngành (các phụ lục tính kèm theo nếu có): thiết kế công trình; tổ chức và biện pháp xây dựng;
- Bảng diễn toán khối lượng công trình trình bày theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng và theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công;
- Dự toán xây dựng công trình;
- Dự toán thiết kế điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai thi công theo điều khoản điều chỉnh, bổ sung hợp đồng của từng gói thầu xây lắp và các quy định hiện hành áp dụng cho gói thầu đó (nếu có);
- Các hồ sơ khác theo quy định phù hợp với bước thiết kế (nếu có);
Cấu trúc, thành phần, nội dung từng loại sản phẩm trên theo quy định, tiêu chuẩn hiện hành;
5.3. Thời gian thực hiện lập Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán: 15 ngày
VI. SẢN PHẨM GIAO NỘP
- Hồ sơ khảo sát (bản cứng): 07 bộ 
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (bản cứng): 10 bộ. 
- Bản mềm Hồ sơ khảo sát, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: 01 USB
- Mô hình thông tin công trình (BIM): 07 USB chứa file dữ liệu gốc và định dạng dữ liệu trao đổi chung; 
VII. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU:
- Nhân lực của Nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương ứng về nghề nghiệp, công việc của họ được quy định cụ thể trong pháp luật về xây dựng.
- Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về việc sử dụng nhân lực để thực hiện gói thầu.
VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:
- Tạo điều kiện tốt nhất có thể để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn.
- Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan, tạo điều kiện để nhà thầu được tiếp cận với công việc tư vấn.
- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.
- Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu.

